
1 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

Ngành: Ngôn ngữ Ả Rập 

Mã số: 7220211 

(Ban hành theo Quyết định số 545 /QĐ-ĐHNN, ngày 28 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN) 

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo 

- Tên ngành đào tạo: 

 Tiếng Việt: Ngôn ngữ Ả Rập 

 Tiếng Anh: Arabic Language 

- Mã số ngành đào tạo: 7220211 

- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân 

- Thời gian đào tạo: 04 năm 

- Tên văn bằng tốt nghiệp: 

 Tiếng Việt: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Ả Rập 

 Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Arabic Language 

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN 

2. Mục tiêu đào tạo 

Chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Ả Rập đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao 

có khả năng vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, chính trị, pháp luật, phương 

pháp luận, thế giới quan khoa học vào công việc và cuộc sống; có năng lực sử dụng tiếng 

Ả Rập thành thạo và một ngoại ngữ thứ hai phù hợp yêu cầu nghề nghiệp; có năng lực thực 

hành nghề nghiệp theo các định hướng chuyên môn trong các bối cảnh và lĩnh vực khác 

nhau; có năng lực thích nghi, đổi mới sáng tạo và dẫn dắt sự đổi mới, sáng tạo trong bối 

cảnh thay đổi của thế kỷ 21; có năng lực thực hành phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp cần 

thiết.  
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3. Thông tin tuyển sinh 

- Hình thức tuyển sinh: thi tuyển, xét tuyển theo Đề án tuyển sinh được Bộ GDĐT và 

ĐHQGHN phê duyệt hàng năm.  

- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT trên cả nước, đăng ký xét tuyển vào 

chương trình đào tạo theo các tổ hợp xét tuyển Trường đã công bố. 

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

1. Năng lực chung                     

CĐR 1: Có thể thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu và học tập suốt đời trên cơ sở vận 

dụng những kiến thức khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên cơ bản, chính trị, 

pháp luật và thế giới quan đương đại.  

CĐR 2: Phân tích, đánh giá những hiện tượng ngôn ngữ, văn hóa của các quốc gia 

trong khu vực Đông Nam Á và các quốc gia khác trên thế giới trong tương quan với ngôn 

ngữ và văn hóa Việt Nam. 

CĐR 3: Sử dụng hiệu quả các năng lực của thế kỷ 21: hợp tác, tư duy phản biện và 

giải quyết vấn đề, giao tiếp, sử dụng công nghệ thông tin, quản lý công việc và thời gian, 

lãnh đạo và quản lý sự thay đổi, sáng tạo và đổi mới, phát huy hiệu quả năng lực trí tuệ 

cảm xúc và giao tiếp xã hội trong hoạt động học tập, nghề nghiệp và cuộc sống. 

CĐR 4: Sử dụng tiếng Ả Rập ở bậc 5 và tiếng Anh ở bậc 4 theo Khung Năng lực 

Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

2. Năng lực nghề nghiệp 

CĐR 5: Có thể sử dụng các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học tiếng Ả Rập để thực 

hành các hoạt động nghề nghiệp đòi hỏi kỹ năng phân tích, xử lý ngôn bản tiếng Ả Rập.  

CĐR 6: Có thể sử dụng kiến thức lý thuyết và kỹ thuật biên, phiên dịch nói chung và 

dịch Việt - Ả Rập và Ả Rập - Việt nói riêng để thực hành các hoạt động chuyên môn liên 

quan. 

CĐR 7: Có thể diễn đạt và truyền tải thông điệp giữa 2 ngôn ngữ Việt - Ả Rập một 

cách hiệu quả trên cơ sở vận dụng những kỹ thuật biên, phiên dịch. 
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CĐR 8: Có thể thực hiện một hoạt động nghiên cứu chuyên ngành gắn với bối cảnh 

thực tế trên cơ sở vận dụng tổng hợp các kiến thức chung đa lĩnh vực và chuyên môn biên-

phiên dịch.   

CĐR 9: Vận dụng linh hoạt và sáng tạo các kiến thức chuyên môn biên phiên dịch 

để tiếp tục phát triển chuyên môn của bản thân đối với lĩnh vực nghiên cứu và nghề nghiệp 

liên quan. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR 10: Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong các điều kiện khác nhau, 

chịu trách nhiệm cá nhân và có trách nhiệm đối với nhóm. 

CĐR 11: Tự định hướng các hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp, đưa ra kết 

luận chuyên môn và có thể bảo vệ quan điểm một cách logic, khoa học và thuyết phục. 

CĐR 12: Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu 

quả các hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp. 

4. Phẩm chất nghề nghiệp 

CĐR 13: Tôn trọng sự khác biệt, đa dạng văn hóa; có ý thức trách nhiệm và đảm bảo 

đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động chuyên môn.  

CĐR 14: Có tư duy mở, linh hoạt vận dụng các kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp để 

thích ứng với sự đa dạng văn hoá, cũng như những thay đổi trong môi trường công việc và 

trong xã hội. 

CĐR 15: Thể hiện tính chuyên nghiệp: tuân thủ các quy định của nghề nghiệp, có 

cam kết với công việc, không ngừng chiêm nghiệm để cải tiến, nâng cao hiệu quả công 

việc, vận dụng linh hoạt các quy tắc giao tiếp, giải quyết vấn đề trong môi trường công 

việc. 

5. Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp 

Nhóm 1 – Biên dịch viên/Phiên dịch viên/Biên tập viên: có khả năng làm việc độc lập 

với tư cách là một biên dịch viên các văn bản viết hoặc một phiên dịch viên cho các cuộc 

gặp gỡ tiếp xúc song phương thông thường và cấp lãnh đạo cơ quan, biên tập viên tại các 

nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Ả Rập, biên tập và truyền tin hàng ngày ở các vị 
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trí phiên dịch, biên tập viên, phóng viên và chuyên gia hiệu đính bản tin các chương trình 

thời sự, văn hóa xã hội của các cơ quan thông tấn, báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh... 

Đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước hoặc 

tư nhân, trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. 

Nhóm 2 – Thư ký văn phòng/Trợ lý đối ngoại/Nhân viên kinh doanh, văn phòng/ 

Hướng dẫn viên du lịch/Điều phối dự án: có khả năng làm việc trong các văn phòng các 

công ty nước ngoài, liên doanh hoặc công ty Việt Nam, phụ trách các mảng công việc liên 

quan đến đối ngoại, hợp tác, kinh doanh, xuất nhập khẩu, du lịch với các đối tác nước 

ngoài, tham gia đàm phán, giao dịch, ký kết hợp đồng kinh doanh, theo dõi hợp đồng liên 

quan, lập kế hoạch, chương trình đón tiếp khách quốc tế, tổ chức các tour du lịch, xử lý các 

công việc có liên quan đến năng lực nói, viết tiếng Ả Rập. 

Nhóm 3 – Giảng viên/Giáo viên: Người học có nhu cầu chuyển sang công tác giảng dạy 

tiếng Ả Rập sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm, người học có thể tham 

gia giảng dạy tiếng Ả Rập tại các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ sở giáo dục khác. 

Nhóm 4 - Nghiên cứu viên: Người học có thể làm nghiên cứu viên trong các trung tâm 

nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ hoặc tiếp tục nghiên cứu ngôn ngữ Ả Rập và học lên trình 

độ cao học các chuyên ngành gần.  

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

-  Có khả năng tự học tập về các vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến công 

việc dịch thuật, các công việc văn phòng, các công tác nghiên cứu và giảng dạy. 

- Cử nhân ngành Ngôn ngữ Ả Rập có cơ hội học lên bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sỹ) các 

chuyên ngành thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học, văn hóa, quốc tế học. 
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PHẦN III: KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Nội dung chương trình đào tạo 

1.1 Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                   132 tín chỉ 

Khối kiến thức chung:                                                   21 tín chỉ        

(chưa tính các học phần GDTC, GDQP-AN) 

Khối kiến thức chung theo lĩnh vực:                            15 tín chỉ 

+ Bắt buộc:        9 tín chỉ 

+ Tự chọn:        6 tín chỉ 

Khối kiến thức chung cho khối ngành:                       12 tín chỉ 

+ Bắt buộc:        6 tín chỉ 

+ Tự chọn:        6 tín chỉ 

Khối kiến thức chung cho nhóm ngành:                     51 tín chỉ 

+ Bắt buộc:        45 tín chỉ 

+ Tự chọn:        6 tín chỉ 

Khối kiến thức ngành                                                   33 tín chỉ 

+ Bắt buộc:        15 tín chỉ 

+ Tự chọn:        9 tín chỉ 

+ Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp:   9 tín chỉ 
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1.2. Khung chương trình đào tạo 

Số 

TT 

Mã       học 

phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 

HP học trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

I  

Khối kiến thức chung 

(không tính các học phần 

8-9) 

21    7 HP 

1 PHI1006 

Triết học Mác – Lênin 

Marxist-Leninist 

Philosophy 

3 30 15   

2 PEC1008 

Kinh tế chính trị Mác –

Lênin 

Political Economics of 

Marxism and Leninism 

2 20 10   

3 PHI1002 

Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

Scientific Socialism 

2 20 10   

4 POL1001 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Ho Chi Minh Ideology 
2 20 10   

5 HIS1001 

Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

History of Vietnamese 

Communist Party 

2 20 10   

6  Ngoại ngữ B1 5 30 75 15  

 FLF1107B 
Tiếng Anh B1 

General English B1 
     

 FLF2307 
Tiếng Việt B1 

General Vietnamese B1 
    

Dành cho SV 

quốc tế 

7  Ngoại ngữ B2 5 30 75 15  

 FLF1108B 
Tiếng Anh B2 

General English B2 
     

 FLF2308 
Tiếng Việt B2 

General Vietnamese B2 
    

Dành cho SV 

quốc tế 

8  
Giáo dục thể chất 

Physical Education 
4     

9  

Giáo dục quốc phòng –an 

ninh 

National Defence 

Education 

8     

II  
Khối kiến thức theo 

lĩnh vực 
15    5 HP 

II.1  Bắt buộc 9     

10 
FLF1008 

Video 

Kỹ năng học tập thành 

công bậc đại học 
3 27 15 3  

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbgaquiEs55Fu0XfB7GBAjQBBwYk_fAG7dX-MvwJjZrpsA?e=B3Ccjo
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQzM-6IEBTtMjJdidzP0FHABL88tDrAgmkdmkzSDkkomSw?e=SPTtJ7
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EfBtqdIAArtAvEA-irXc4cwBBJz9T8RBI2n9t4QfzT2OKQ?e=nZSAak
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUG3m-UI0n5KlvnSrvDBvWsBvxPjqvw0NvMNQTgw4dUPrw?e=6gFrTV
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWsQrhXxal9AiP0NubC8X-wBBHdR7LJCkQC8n1I5FvWDjw?e=IpyNsr
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZGyThz8r1VHn6tmrru3u80BdJwj0kXbrJyukv0A08ne1A?e=3bsbVn
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXk7nykezMtBq0ZcfZ_xGDkBpEFTw_2LsNxEx9qzl7TjnQ?e=h7b2Nv
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ef-LxMTcVYNFjFj6IQ8bZ2sBZpB9EkfQ2tdtcZsUAv4DvA?e=S3Q5CQ
https://youtu.be/eHso3-zV9dI
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Số 

TT 

Mã       học 

phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 

HP học trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

Skills for University 

Success 

11 FLF1007 

Công nghệ thông tin và 

truyền thông 

Information and 

Communication 

Technology 

3 27 15 3  

12 
FLF1009 

Video 

Tư duy sáng tạo và khởi 

nghiệp 

Innovative and 

Entrepreneurial Mindset 

3 27 15 3  

II.2  Tự chọn 6/18     

13 
FLF1010  

Video 

Trí tuệ cảm xúc và giao 

tiếp xã hội 

Emotional Intelligence 

and Social 

Communication 

3 10 30 5  

14 
FLF1016 

Video 

Địa chính trị 

Geo-politics 
3 27 15 3  

15 
ARA1001 

Video 

Địa lý đại cương 

General Geography 
3 27 15 3 

ARA2084; 

ARA2085 

16 
ARA1002 

Video 

Môi trường và phát triển 

Environment and 

Development 

3 27 15 3 
ARA2084; 

ARA2085 

17 
FLF1006 

Video 

Tìm hiểu cộng đồng 

Châu Âu 

Understanding European 

Community 

3 10 30 5  

18 
FLF1005 

Video 

Tìm hiểu cộng đồng 

Châu Á 

Understanding Asian 

Community 

3 27 15 3  

III  
Khối kiến thức theo 

khối ngành 
12     

III.1  Bắt buộc 6     

19 
HIS1056 

Video 

Cơ sở văn hóa Việt Nam 

Introduction to 

Vietnamese Culture 

3 30 10 5  

20 
VLF1052 

Video 

Nhập môn Việt ngữ học 

Introduction to 

Vietnamese Linguistics 

3 30 10 5  

III.2  Tự chọn 6/39     

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeNy-lBaP91PlSAogdOcCXMBhuGBTw-a1lIDlTSYVCrSGg?e=FnTV97
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ERm_lb7PvLxJpZr7ens2an8BD5R7DlMu72HuM2jzTQ_5rg?e=2NK1ln
https://youtu.be/9kJPPefO9nE
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVLhGP6se2RNjlcLn2aj-G8BoIXI-YS21FEoHNxeC6m93A?e=jNahvS
https://youtu.be/LC6VZizcsE8
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXrjGDK-BzZKmHD1kYLdnfMBycsDqZ-S13eiLgF3LUb0Ww?e=Uh7KFF
https://youtu.be/03o0eOAMky0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZylVA68B4pHg2TrNI8xemgB0h-jQc6F-MzveZ78C5Rn8w?e=kN9YfO
https://youtu.be/9D0BMKD7xBg
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EUQcCLnVh21Do0-_ef4zx9wBIn2W8AE7kpIxzZ6wg66xFg?e=rlP6J1
https://youtu.be/ajj1T1Gm8_s
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EapPgoryh4ZEpVlNW4LTMVoBikiPnlAryboBa_8mAcnBFQ?e=ENagx1
https://youtu.be/03o0eOAMky0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVMXaDjvOdtFvbFa_VtuJlMBYF6NOZv_4W7LXZ0Q_ERDhA?e=WvbIDp
https://youtu.be/2AwB_E6IxII
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWqxi3EvedFMqr9r5zOkXiUBzSfWOaRA_F37UOLyVIB-pg?e=iHY9Lm
https://youtu.be/0vTC-_-V1Gs
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdI5aKxMuLxKk7Cg9NDYC2EB7jJm0vf3SakyaoiWks3P9Q?e=4GMwzo
https://youtu.be/pwpvViFlG-Q
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Số 

TT 

Mã       học 

phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 

HP học trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

21 MAT1078** 

Thống kê cho khoa học 

xã hội 

Statistics for Social 

Sciences 

3 27 15 3  

22 
VLF1053** 

Video 

Tiếng Việt thực hành 

Practical Vietnamese 
3 27 15 3  

23 
FLF1002** 

Video 

Phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học 

Scientific Research 

Methodology 

3 27 15 3  

24 
PHI1051** 

Video 

Logic học đại cương 

General Logics 
3 27 15 3  

25 
FLF1056 

Video 

Tư duy phê phán 

Critical Thinking 
3 27 15 3  

26 FLF1050 
Cảm thụ nghệ thuật 

Artistry 
3 27 15 3  

27 
PSF1050 

Video 

Tâm lý học đại cương 

General Psychology 
3 27 15 3  

28 
HIS1053** 

Video 

Lịch sử văn minh thế giới 

History of World 

Civilization 

3 27 15 3  

29 
FLF1057 

Video 

Văn hóa các nước 

ASEAN 

Introduction to Southeast 

Asian Cultures 

3 27 15 3  

30 
FLF1052 

Video 

Tư duy hình ảnh 

Visual Thinking 
3 27 15 3  

31 
FLF1053 

Video 

Thiết kế cuộc đời 

Design your life 
3 27 15 3  

32 
FLF1054 

Video 

Thư pháp 

Calligraphy 
3 27 15 3  

33 
FLF1055 

Video 

Cổ học tinh hoa 

The Quintessence of 

Ancient History 

3 27 15 3  

IV  
Khối kiến thức theo 

nhóm ngành 
51    17 HP 

IV. 1  Khối kiến thức tiếng 33     

34 
ARA2080 

Video 

Tiếng Ả Rập 1A 

Arabic 1A 
3 24 60 6  

35 
ARA2081 

Video 

Tiếng Ả Rập 1B 

Arabic 1B 
3 24 60 6  

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EX4WU0AkvnpHqaa2kHB5ofwByavszrk9ntDWRBkQ59aNJQ?e=7rIpLA
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ES8PEJzmGbdNgE1P1TCi0YgB19DyLFoGIx2PDl5VTPVU3Q?e=kFkrHh
https://youtu.be/ObMd8XPlowQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ES3sIB99rylJkAE3YB957KUBsTKOfCJXKIVCG949ap6djg?e=M2zFv5
https://youtu.be/HPExIovoJao
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ea7Qg2oJi1pIphdXnEcuyVYBZ4wsZquhwDXC-5XEI-KOlQ?e=IUdd0M
https://youtu.be/YXMU9bWFWdU
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbmGwsS_CqBHh2OyDlORsjcBX63aqWmxomd-_2lh2md8Dg?e=c2jYa1
https://youtu.be/wvyZ3SEf1Xc
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Eet-RHi3A2hPrTL2mOg8C40BpKHw45VyrHAe6rja-B2ToQ?e=t90vSr
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETMhGtbXksRIg5p_J4FA4hYBArsf-r55YhSXBs6tP0XJJg?e=YSekpu
https://youtu.be/fhXnnqNn6-g
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVLHcfuLqJhKmJQy3PTmaiMBwL0v5XVTOZDNRGA0DBz01Q?e=a5i0kF
https://youtu.be/EZZ42a2JGWQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EaO7LJCIllpGuM8U7qUM61kBoY0WBWxk7ajCpyKyM22_PQ?e=B3xkG8
https://youtu.be/ZNqvEYT4aaQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ee-1cYjruhdCoo7IVoYkjmMBFoFUqWUGaLQ6LUtleTQtRQ?e=qAFoFk
https://youtu.be/tPe0aFPVtf0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbequhZ6iWlBpkcNIBL1AA0BHj7vOWX7cf9ES5crDzLaUg?e=v58kVX
https://youtu.be/wVI-y4hKNP0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVe9s4pT2XpOtlwqZ_iZ15YBQ5V8U-e2o7S4-8rtsaG5Ag?e=A2o842
https://youtu.be/HLK9sAZdbMY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXJGU9jX0fZKp81BNz7xQBsBGrx5vWsDxfLAYyH4lxDXUA?e=1kMFTP
https://youtu.be/404y7QQiFhY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Eek9FZYzHjxPvUPZ8k2QFGkBV8kQv5FLEv61enzkVsvnZQ?e=RNMOyM
https://youtu.be/wcvjpZgW5z0
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWML9l-65KpNlSuA61e74hUB_y4J3qwCPFrVDy9RkjrW3Q?e=aJY3Yf
https://youtu.be/tXYcbdMEhFI
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Số 

TT 

Mã       học 

phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 

HP học trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

36 
ARA2082 

Video 

Tiếng Ả Rập 2A 

Arabic 2A 
3 24 60 6 

ARA2080; 

ARA2081 

37 
ARA2083 

Video 

Tiếng Ả Rập 2B 

Arabic 2B 
3 24 60 6 

ARA2080; 

ARA2081 

38 
ARA2084 

Video 

Tiếng Ả Rập 3A 

Arabic 3A 
3 24 60 6 

ARA2082; 

ARA2083 

39 
ARA2085 

Video 

Tiếng Ả Rập 3B 

Arabic 3B 
3 24 60 6 

ARA2083; 

ARA2082 

40 ARA2087 
Tiếng Ả Rập 4A 

Arabic 4A 
3 24 60 6 

ARA2084; 

ARA2085 

41 ARA2088 
Tiếng Ả Rập 4B 

Arabic 4B 
3 24 60 6 

ARA2084; 

ARA2085 

42 ARA2089 
Tiếng Ả Rập 4C 

Arabic 4C 
3 24 60 6 

ARA2084; 

ARA2085 

43 ARA2090 
Tiếng Ả Rập nâng cao 1 

Advanced Arabic 1 
3 24 60 6 

ARA2080 

ARA2081 

 

44 ARA2091 
Tiếng Ả Rập nâng cao 2 

Advanced Arabic 2 
3 24 60 6 

ARA2082 

ARA2083 

 

IV.2  
Khối kiến thức Ngôn 

ngữ - Văn hóa 
18     

IV.2.1  Các học phần bắt buộc 12     

45 ARA2001 

Ngôn ngữ học tiếng Ả 

Rập 1 

Arabic Linguistics 1 

3 10 30 5 
ARA2087; 

ARA2088 

46 ARA2002 

Ngôn ngữ học tiếng Ả 

Rập 2 

Arabic Linguistics 2 

3 10 30 5 ARA2001 

47 ARA2003 

Đất nước học Ả Rập 1 

Introduction to Arabic 

Studies 1 

3 30 10 5 
ARA2087; 

ARA2088 

48 ARA2004 

Giao tiếp liên văn hóa 

Intercultural 

Communication 

3 30 10 5 
ARA2087; 

ARA2088 

IV.2.2  Các học phần tự chọn 6/33     

49 ARA2005 

Ngữ dụng học tiếng Ả 

Rập 

Pragmatics 

3 30 10 5 
ARA2002 

 

50 ARA2006 
Ngôn ngữ học đối chiếu 

Contrastive Linguistics 
3 30 10 5 ARA2002 

51 ARA2007 Ngữ pháp chức năng 3 30 10 5 ARA2002 

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ed50dt7_c8FJtsCUCf9IWvYBnP3VtRwlF_2It4eCts6wUA?e=29yJ3M
https://youtu.be/PbNFnUdd_Fw
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EedMbcg307NBoweF9N-F_lIBo-EHgxYACwMWdGYHE6zezw?e=dsFKW9
https://youtu.be/79IaEx4KtdY
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ES21CJR2hw5DrzKwpigccu8BJqVdkJFhO9nTEa-J3b9Xhw?e=FAG7qx
https://youtu.be/yqvb_h2mzrs
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQasEiqgRThDtNx6IRtKj-gB3624ATguwtNJxIQ1IJQ-Lg?e=K48mjA
https://youtu.be/ghR5j4x9r-E
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZC80DviZGBHh97tkmul5RoBSPPzQG-gNwm9aY8iu_m1zw?e=ZV1A0n
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EaqFnDBuvoJIi22Jxni69mIBLhyvPs5dxw-ci00FmRgukw?e=aahEWm
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWviIy_hXQVKklVtUJ6EM90Beeeal7f5N4mJ06PFNS0Wfw?e=soixVC
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EcICo7iG7KdLvkkHOnYC_ZsBZJG8cm_4aCmIUmfzoSPbUA?e=Ldq3e6
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EVUhrjFR13pHrNbmOczs1t4BFl5d-83Ux8SxIZQrW4aICQ?e=UrTb09
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETzRkeFVUu9GkItehgC06GkBDZoc0-rOiRjcoOOJ08Z1mA?e=MSzQA1
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EasXH2GZsqtGigcRiPGOjTABPD2s_hzXqdjtBbtvWWEAfw?e=Bnroc6
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Efah9s6gV-hIrxKWrk_QmpYBsEnn450NXiwx1Eo190I0nQ?e=jbydPX
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EXM1-ExuHqNLmXwg0Q1PyH0ByZxXhGqpg8IjnaQr6d377A?e=yoqVsd
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EY7T11XjPd1LtjwN4Lh9h9cBRQ_bJwrvnXDdOI6plI-vQw?e=6wwySl
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdgaMDGVhLVJh8qblYDhiy0BBQDDXF_QBYrZWpUmZOsVlw?e=bgpex1
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ESRZ1B6ngTBJsp4HVPyKKFIBRZhd28h5trffnMYIUnqbpQ?e=DDu9Rc
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Số 

TT 

Mã       học 

phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 

HP học trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

Functional Grammar 

52 ARA2008 
Ngôn ngữ học xã hội 

Sociolinguistics 
3 30 10 5 ARA2006 

53 ARA2009 
Văn học Ả Rập 1 

Arabic Literature 1 
3 30 10 5 

ARA2087; 

ARA2088 

54 ARA2010 

Đất nước học Ả Rập 2 

Introduction to Arabic 

Studies 2 

3 30 10 5 ARA2003 

55 ARA2011 
Văn học Ả Rập  2 

Arabic Literature 2 
3 30 10 5 ARA2009 

56 ARA2014 

Văn hóa các nước Châu 

Á 

Culture of Asian 

Countries 

3 30 10 5 
ARA2087; 

ARA2088 

57 ARA2092 

Kỹ năng tranh biện tiếng 

Ả Rập 

Skills for Arabic 

Debating 

3 10 30 5 

ARA2087; 

ARA2088 

 

58 
ENG3087 

Video 

Giao tiếp liên văn hóa và 

giải quyết xung đột 

Intercultural 

Communication and 

Conflict Resolution 

3 10 30 5  

59 
ENG3088 

Video 

Kỹ năng thuyết trình 

Presentation Skills 
3 10 30 5  

V  Khối kiến thức ngành 33    10-11 HP 

V.1  Các học phần bắt buộc 15     

60 ARA3002 
Phiên dịch 

Interpretation 
3 10 30 5 

ARA2087; 

ARA2088 

61 ARA3003 
Biên dịch 

Translation 
3 10 30 5 

ARA2087; 

ARA2088 

62 ARA3001 
Lý thuyết dịch 

Translation Theory 
3 10 30 5 

ARA2087; 

ARA2088 

63 ARA3021 

Biên phiên dịch chuyên 

ngành 

Interpretation for 

Specific Purposes 

3 10 30 5 

ARA3002 

ARA3003 

 

64 ARA3023 

Kỹ năng nghiệp vụ biên 

phiên dịch 

Professional Skills for 

Translators and 

Interpreters 

3 10 30 5 
ARA3001 

 

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ER3U8isYQvVNhPbRZH3EQFYBQqjrmZB4sVyG872MjPNBzg?e=JBvBe6
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ES7JvuW3_v5Fqw2Si_Clw-EBVIzKYbmn3SQ5FGOLLLitbg?e=nnzapz
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbxLEkyUQZ1Brv5dHzNvU6kBvs0khGhm4SCP3hWMN9ABEg?e=E9SeZb
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYp2MCFHyVZPttNqWyU2omUB-BJcw2q-kn2aicSqKejoeQ?e=i0ibd4
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EV-H_-IVnUBPqyTQeYW11DcBuE4O18ZgXN2FYwW_-ZcYUQ?e=oGVsux
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ET9ukatSaDZPoz5TYn5xieQBzrBgxDML6eybp7BtBzNDHQ?e=9u0duA
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYESyA1t5HFNtwznOsRUyA4BuXXQKlQpYvmSGV0ob8nYzg?e=eBUqZw
https://youtu.be/T8aU8cn9qEM
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EYShRSMC0w9JlpFTWdnCHDoB3HHX4RttU83NfhnJLv3A4A?e=673X0D
https://youtu.be/3n6JElCuyPU
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EaMj5liq7SpAi5yLg3ArRQUB2dhaj4RJIJ2g5auZJdN0FQ?e=xH5gcP
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EcHUIf-x1JZJvG75R4wfi90B0kFS4EQFP5Jge9RcVYZtJw?e=rWSoA4
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ERMngWYTeXFGr3sRleUT5a4B4saMfWeTAKBn23qdDr1ZOA?e=vOjgEW
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWAoIXI3Be9MjEp5miJtQhkB270114JUnAxyxERoerty6Q?e=rGyXsR
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EWXNGQqnab9Muxem6U3EPWkBIrFzai1uo6E57EjDXyzhlA?e=RHXiix
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Số 

TT 

Mã       học 

phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 

HP học trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

V.2  Các học phần tự chọn 9/45     

65 ARA3007 
Dịch nâng cao 

Advanced Translation 
3 10 30 5 

ARA3002, 

ARA3003 

66 ARA3008 

Dịch chuyên đề 

Translation of Special 

Topics 

3 10 30 5 
ARA3002, 

ARA3003 

67 ARA3019 

Dịch văn bản tin tức báo 

chí 

News Translation 

3 10 30 5 ARA3003 

68 ARA3020 
Dịch văn học 

Literary Translation 
3 10 30 5 ARA3003 

69 ARA3006 

Phân tích đánh giá bản 

dịch 

Translation Analysis and 

Assessment 

3 10 30 5 ARA3003 

70 ARA3015 

Tiếng Ả Rập hành chính 

- văn phòng 

Arabic for Office 

Administration 

3 10 30 5 
ARA2087; 

ARA2088 

71 ARA3018 

Tiếng Ả Rập công nghệ 

thông tin 

Arabic for Information 

and Technology 

3 10 30 5 
ARA2087; 

ARA2088 

72 ARA3009 

Tiếng Ả Rập  kinh tế - 

thương mại 

Arabic for Economics 

and Commerce 

3 10 30 5 
ARA2087; 

ARA2088 

73 ARA3010 

Tiếng  Ả Rập  tài chính - 

ngân hàng 

Arabic for Finance and 

Banking 

3 10 30 5 
ARA2087; 

ARA2088 

74 ARA3011 

Tiếng Ả Rập quản trị - 

kinh doanh 

Arabic for Business 

Management 

3 10 30 5 
ARA2087; 

ARA2088 

75 ARA3012 

Tiếng  Ả Rập Du lịch- 

khách sạn 

Arabic for Tourism and 

Hospitality 

3 10 30 5 
ARA2087; 

ARA2088 

76 ARA3013 
Thổ ngữ Ai Cập 

Egyptian Dialects 
3 10 30 5 

ARA2087; 

ARA2088 

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQ3qe2s5qoFLgfMINnS0L5UBs5yeL88kYX3qtUyBbzBqoA?e=VeU3c9
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ERjh0MGzaP1Ek3mHfbVhw4oB8BraLsCyCmYIdNhoQQ__3w?e=XLjJGP
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeFmXOTRRW5HlHVM7zZaHTMBx_qIYO1ooJKrdATiJHwgiA?e=y0a16D
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EZ5bF4jJ8BFFl3qN_vHOk3MB0-e5f9iHNyY5dS6hXOlMRg?e=GsqonR
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQj4t41GbcNNoXZWUu5Oa5IB1OfRWsh8RK94NjXLZo2FOg?e=rpVI9K
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EQNJzmn-klRBuDR7tXbp9fQBAXrf7oKdJMEBQtyiDmmtxg?e=WcfAY3
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EdkFfT18vFdDhRmEyBe8QTkBvB39Pak_UbohOCcLNIAc6Q?e=CZk6ah
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/Ef96kyLT8zBCt7YwbYoSG6IBs15GI47xdORClcRI1KV0HA?e=tjtQP7VV
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EbJNEqgL0zhJtyO3ijFJg98BFw_UD98pS6BR0mxfT6kbqw?e=ZTtShD
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/ETMDQrO8pm5MsMJpnOOHvH4B5s7H823--33MSrQFXxiukw?e=Vrr0R7
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeVvKLmmkzFFpWK_e_G_sJoBRlsjYML32OJz7FwZcfMG7Q?e=VOFl9s
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EU0Yg2PLrdxGiR1Imcn02LsBeUIC7WAQ9Wv4YYa2LfKF3w?e=q9o6Er
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Số 

TT 

Mã       học 

phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 

HP học trước Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

77 ARA3022 

Giao tiếp và lễ tân ngoại 

giao 

Communication and 

Diplomatic Reception 

Etiquette 

3 10 30 5 

ARA2087; 

ARA2088 

 

78 
ENG3089 

Video 

Tiếng Anh kinh tế và 

doanh nghiệp 

English for Business and 

Entrepreneurship 

3 10 30 5  

79 
ENG3090 

Video 

Tiếng Anh phát triển 

nghề nghiệp 

English for Career 

Development 

3 10 30 5  

V.3  

Thực tập và khóa luận 

tốt nghiệp 

Graduation paper and 

Internship 

9     

80 ARA4001 
Thực tập 

Internship 
3     

81 ARA4051 

Khóa luận tốt nghiệp 

hoặc các học phần thay 

thế khóa luận tốt nghiệp 

(chọn 2 trong số các học 

phần tự chọn khối IV 

hoặc V) 

Graduation paper or 

alternative subject(s) 

6    2 học phần 

  Tổng cộng 132     

 

Ghi chú: Học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ 

của chương trình đào tạo, nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm 

trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung 

tích lũy. 

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EeUarYHZ7EdHpMkWL-wEcgQBtLbu5LEEqTv6HMxBikk1BQ?e=6rFakQ
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EaPb6zvdmJRKrfYdFOQYQsoBjv8vFczpD6FvqPzDCtiWLQ?e=SJxJg7
https://youtu.be/K_zkxFgHv3U
https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguyenthutrang_ulis_vnu_edu_vn/EcAEb8FxhAJKqxRm_3n_zJIByjpzHkV1hHZgC8M3gj-s6g?e=wN0AeU
https://youtu.be/QKumIaPtNLQ

